
    UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TH PHÚ THỌ HÒA

STT Số định danh 
cá nhân Họ đệm Tên Giới tính Ngày/tháng/

năm sinh Dân tộc Ghi chú

1 082318005346 Nguyễn Lê Khánh An Nữ 01/07/2018 Kinh
2 064318015170 Mai Diệp Chi Nữ 14/03/2018 Kinh
3 091218004772 Nguyễn Xuân Cường Nam 08/04/2018 Kinh
4 089218010615 Vũ Trọng Đạt Nam 31/07/2018 Kinh
5 079218032024 Đặng Thành Đạt Nam 09/10/2018 Kinh
6 066318014661 Lê Ngọc Ánh Diệp Nữ 17/01/2018 Kinh
7 079218045486 Nguyễn Tiến Dũng Nam 03/10/2018 Kinh
8 079218036683 Trịnh Anh Duy Nam 11/11/2018 Kinh
9 079318007703 Nguyễn Thị Minh Hạnh Nữ 31/03/2018 Kinh

10 079318033450 Trương Yên Hoa Nữ 04/11/2018 Kinh
11 068218007056 Trần Nguyễn Tuấn Huy Nam 26/04/2018 Kinh
12 079218042764 Huỳnh Quốc Khang Nam 17/12/2018 Kinh
13 079218031129 Lê Minh Khang Nam 04/09/2018 Kinh
14 094218003625 Nguyễn Hữu Khánh Nam 15/04/2018 Kinh
15 042218008606 Đậu Đăng Khoa Nam 05/09/2018 Kinh
16 052218012986 Trần Đỗ Nguyên Khôi Nam 27/05/2018 Kinh
17 079318011715 Huỳnh Thiên Kim Nữ 06/05/2018 Hoa
18 079318001225 Lai Tiểu Mẫn Nữ 24/01/2018 Hoa
19 079218004723 Nguyễn Bình Minh Nam 05/02/2018 Kinh
20 048318001687 Huỳnh Hoàng Hải My Nữ 22/03/2018 Kinh
21 079318017011 Nguyễn Kiều Kim Ngân Nữ 06/06/2018 Kinh
22 079318001896 Mai Ngọc Phương Nghi Nữ 21/01/2018 Kinh
23 079318011324 Sẩm Bội Nghi Nữ 15/04/2018 Hoa
24 079318034819 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 10/04/2018 Nùng
25 083218001188 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 24/12/2018 Kinh
26 079218013250 Đoàn Nhật Đình Nguyên Nam 23/04/2018 Kinh
27 046318007551 Mai Nguyễn Thảo Nhi Nữ 16/08/2018 Kinh
28 027218009446 Nguyễn Thế Phát Nam 26/01/2018 Kinh
29 079218037777 Nguyễn Viết Phúc Nam 14/11/2018 Kinh
30 079218047493 Trương Minh Phúc Nam 27/06/2018 Kinh
31 033218011326 Vũ Trần Mạnh Quân Nam 12/12/2018 Kinh
32 075318011265 Đồng Lê Như Quỳnh Nữ 29/09/2018 Kinh
33 079318036535 Đào Lam Quỳnh Nữ 17/11/2018 Kinh
34 086218000557 Dương Lê Trí Thành Nam 07/02/2018 Kinh
35 079218043938 Đào Quốc Trí Nam 26/12/2018 Kinh
36 001218034167 Bùi Tuấn Tú Nam 20/03/2018 Kinh
37 052218006724 Vũ Hoàng Anh Tuấn Nam 29/07/2018 Kinh
38 079318033289 Trần Ngọc Mỹ Uyên Nữ 27/10/2018 Kinh
39 074318005764 Nguyễn Ngọc Trúc Vy Nữ 05/09/2018 Kinh
40 058318002634 Trần Phạm Như Ý Nữ 11/09/2018 Kinh
41 Vương Kim Quyên Nữ 04/12/2017 Kinh
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